
TÓM TẮT KẾT QUẢ DỰ ÁN ĐIỀU TRA CƠ BẢN NĂM 2016
Tên dự án: “Điều tra đánh giá hiệu quả nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất trong một số chương trình, chính sách do Uỷ ban Dân tộc quản lý”. 

Chủ nhiệm: TS. Trịnh Quang Cảnh, Phó Giám đốc Học viện Dân tộc 
Mục tiêu 

1. Điều tra kết quả việc thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình 135 theo Quyết định 551/QĐ-TTg và Chính sách cho vay vốn đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Quyết định 54/2012/QĐ-TTg;

2. Tổng hợp bộ dữ liệu điều tra làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả chính sách dân tộc do UBDT quản lý;

3. Đánh giá hiệu quả nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2011-2015 làm cơ sở để đề xuất giải pháp, kiến nghị xây dựng nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ đồng bào DTTS trong chính sách dân tộc giai đoạn tiếp theo.
Kết quả điều tra của dự án:
I. Những bất cập, hạn chế trong nội dung chính sách và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ phát triến sản xuất của Quyết định 551/QĐ-TTg và Quyết định 54/2012/QĐ-TTg 

1.  Bất cập, hạn chế trong nội dung chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của Quyết định 551/QĐ-TTg và Quyết định 54/2012/QĐ-TTg
1.1. Đối với Quyết định 551/QĐ-TTg
Một là: Về cơ chế hỗ trợ, các nội dung hỗ trợ mang tính hỗ trợ cho không đã ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác giảm nghèo, hạn chế tính sáng tạo, chủ động của các địa phương trong tổ chức thực hiện chính sách, gây tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước của một bộ phận người nghèo, chưa thúc đẩy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân đặc biệt vùng dân tộc.

Hai là: Các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất như hỗ trợ giống cây con trực tiếp và xây dựng mô hình vẫn dàn trải, manh mún, nhỏ lẻ, chưa tập trung cao theo hướng sản xuất hàng hoá trên từng địa bàn xã hoặc vùng. Các hoạt động hỗ trợ giống cây con, vật tư sản xuất chưa đảm bảo kịp thời vụ, một số giống cây, con, máy móc phục vụ sản xuất còn chưa thực sự phù hợp với từng địa bàn bản, xã, hiệu quả thấp, thiếu bền vững, chưa làm chuyển biến nhanh trong sản xuất ở vùng 135. 

Ba là: Nguồn vốn hỗ trợ ít, trong khi đối tượng cần hỗ trợ nhiều nên chưa đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân. Ngân sách của các địa phương còn hạn hẹp nên không hỗ trợ thêm cho các hộ dân trong việc thực hiện các chương trình để đạt hiệu quả cao. Văn bản hướng dẫn thực hiện chậm ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện chính sách.

Bốn là: Ở cấp hộ gia đình, do các hộ nghèo, vùng nghèo nhận được đầu tư hỗ trợ từ nhiều chính sách khác khau, các chính sách này lại không nhất quán hỗ trợ về mức đầu tư, quy trình lập kế hoạch và thời gian hỗ trợ/đầu tư. Vì vậy, mà các nguồn lực giảm nghèo đã bị xé lẻ, các hộ được nhận nhiều hỗ trợ khác nhau song mỗi lần được hỗ trợ một khoản nhỏ, do vậy các hỗ trợ này đã không đủ để có một kế hoạch sản xuất đồng bộ, với qui mô lớn hơn để tạo sức bật thoát nghèo. 
1.2. Đối với Quyết định 54/QĐ-TTg

Một là: Mức vốn vay 8 triệu đồng/hộ quá thấp, thời hạn cho vay ngắn nên chưa đủ nguồn lực cho người dân mở rộng sản xuất và đáp ứng được thực tế nhu cầu vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Mức cho vay này chỉ đủ đầu tư trang trải các hoạt động nhỏ lẻ, không đủ sức bật để phát triển kinh tế hộ gia đình. 

Hai là: Về đối tượng cho vay còn bó hẹp trong phạm vi các hộ dân tộc thiểu số nghèo đặc biệt khó khăn có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng từ bằng 50% trở xuống so với chuẩn hộ nghèo theo quy định hiện hành. Vì vậy một số đối tượng khác như hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống ở vùng khó khăn; hộ nghèo đặc biệt khó khăn sinh sống ở xã thuộc vùng khó khăn nhưng không phải là hộ dân tộc thiểu số (người Kinh) không thuộc đối tượng được vay vốn hỗ trợ phát triển sản xuất.

Ba là: Về phạm vi bao phủ của chính sách: Đã được triển khai thực hiện trên phạm vi các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên còn có những hộ dân tộc thiểu số nghèo đặc biệt khó khăn, sinh sống ở các thôn, bản đặc biệt khó khăn ở các xã, thị trấn thuộc khu vực I thì không thuộc đối tượng cho vay của chính sách này gây ra sự so bì chính sách.

Bốn là: Cơ quan công tác dân tộc địa phương chưa được bố trí bố trí kinh phí quản lý để thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, đôn đốc việc thực hiện chính sách ở cở sở gây khó khăn trong công tác quản lý, kiểm tra theo dõi, đôn đốc thực hiện chính sách dân tộc.

2. Hạn chế trong việc triển khai thực hiện nội dung chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của Quyết định 551/QĐ-TTg và Quyết định 54/QĐ-TTg
2.1. Đối với Quyết định 551/QĐ-TTg
Một là: Công tác triển khai tại một số địa phương còn nhiều lúng túng từ khâu lập kế hoạch, phân bổ vốn, đến khâu tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát. Trình độ, năng lực của một số cán bộ ở cơ sở còn hạn chế, Chương trình lại không có nội dung đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng nên việc giao cho xã làm chủ đầu tư gặp khó khăn; công tác chỉ đạo điều hành còn lúng túng từ khảo sát, lập dự toán đến tổ chức thực hiện. 
Việc giao kế hoạch hàng năm và xây dựng định mức hỗ trợ ở một số địa phương còn chậm, quá thời vụ gieo trồng của một số loại cây trồng, làm ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện sản xuất của người dân. Địa bàn rộng, đối tượng hưởng lợi là các hộ nghèo vùng dân tộc, người dân trong vùng đặc biệt khó khăn nên canh tác chủ yếu theo tập quán, sự hiểu biết về tiến bộ kỹ thuật còn hạn chế đã ảnh hưởng nhiều đến tiến độ triển khai thực hiện các mục tiêu dự án. 

Hai là: Tại một số địa phương, các hoạt động hỗ trợ giống cây con, vật tư sản xuất chưa đảm bảo kịp thời vụ, một số giống cây, con, máy móc phục vụ sản xuất còn chưa thực sự phù hợp với từng địa bàn bản, xã, hiệu quả thấp, thiếu bền vững, chưa làm chuyển biến nhanh trong sản xuất ở vùng 135.

Ba là: Về phía người dân, một bộ phận vẫn còn một bộ phận có tư tưởng trông chờ ỷ lại, trình độ sản xuất còn hạn chế, chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật để chuyển đổi cây con giống có chất lượng cao.  

Bốn là: Công tác kiểm tra, giám sát ở một số địa phương chưa thường xuyên, chất lượng chưa cao. Một số tỉnh giải ngân thấp, kéo dài nhiều năm nên kết quả cả về khối lượng và giải ngân vốn đạt thấp so với kế hoạch. 

Năm là: Công tác truyền thông về nội dung Chương trình cho cộng đồng một số địa phương chưa đạt kết quả như mong muốn. 

Sáu là: Một số tỉnh, việc phân bổ vốn cho các địa phương tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất không đảm bảo định mức quy định và chậm. Do phụ thuộc vào nguồn vốn được phân bổ, nên các khâu từ lập kế hoạch đến phê duyệt triển khai thực hiện còn kéo dại, ảnh hưởng đến việc hỗ trợ sản xuất. 

2.2. Đối với Quyết định 54/2012/QĐ-TTg.

Một là: Nhìn chung, việc phân bổ, chuyển nguồn vốn vay của Trung ương về các địa phương còn chậm trễ, dẫn đến việc giải ngân không phù hợp thời điểm, chưa huy động tối đa sự tham gia của đối tượng được vay vốn (không phù hợp vụ mưa, thiếu chủ động trong đầu tư của hộ gia đình). 

Hai là: Một số địa phương công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện giải ngân, sử dụng vốn của địa phương thiếu quyết liệt, chưa kịp thời, nhu cầu vay chưa được đáp ứng hết, trong khi vốn vay còn tồn đọng khá lớn. Trong quá trình triển khai phát sinh hiện trạng tỉnh thừa vốn, tỉnh thiếu vốn. 

Ba là: Đa số hộ đồng bào DTTS có trình độ dân trí thấp, chưa biết cách làm ăn, chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sả xuất, sử dụng vốn vay chưa hiệu quả; Đồng bào DTTS nghèo đa số chưa sử dụng tiếng Việt thuần thục nên việc truyền tải thông tin, chủ trương chính sách của Nhà nước cũng rất khó khăn, công tác vận động, tuyên truyền các chế độ chính sách, nghĩa vụ và quyền lợi của người dân trong quan hệ tín dụng ưu đãi nên nhận thức có vay, có trả còn chuyển biến chậm; 
Bốn là: Một số địa phương hiệu quả phối hợp giữa các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ của các tổ chức, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức Hội, đoàn thể với hoạt động tín dụng chính sách của NHCSXH chưa cao, dẫn đến việc sử dụng vốn của người vay chưa hiệu quả để thoát nghèo bền vững.

Năm là: Một đối tượng có nhiều chính sách cho vay hoặc chính sách cho vay cho nhiều đối tượng dẫn đến chồng chéo trong nội dung và phân bổ nguồn vốn dàn trải, không tập trung. 
II. Đề xuất giải pháp về xây dựng và tổ chức thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn tiếp theo.
1. Giải pháp đối với nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 135 giai đoạn 2016-2020
Thứ nhất:  Xây dựng nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất phải phù hợp với từng vùng, miền, từng khu vực phân theo trình độ phát triển và tình hình thực tế vùng đồng bào DTTS.
Thứ hai: Tiếp tục thực hiện Quyết định 551/QĐ-TTg giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở điều chỉnh, sửa đổi bổ sung về mục tiêu, đối tượng, nội dung so với thực hiện Chương trình 135 theo Quyết định 551/QĐ-TTg trong hai năm 2014-2015 theo hướng: mục tiêu và nội dung tập trung vào hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế đồng thời chú trọng nhân rộng các mô hình giảm nghèo; đối tượng hỗ trợ được mở rộng, bên cạnh hỗ trợ hộ, nhóm hộ như Quyết định 551/QĐ-TTg sẽ hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Thứ ba: Khuyến khích các địa phương lựa chọn thực hiện các nội dung hỗ trợ mang tính bền vững lâu dài
Thứ tư: Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân 

Thứ năm: Bổ sung nội dung nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng trong thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020.
Thứ sáu: Đáp ứng nguồn lực thực hiện, thực hiện lồng ghép nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn trong hỗ trợ phát triển sản xuất của các chương trình, chính sách. 
2. Giải pháp đối với chính sách tín dụng giai đoạn 2016-2020.

Thứ nhất: Mở rộng đối tượng đảm bảo công bằng trong chính sách tín dụng cho vay vốn.

  Thứ hai: Các Bộ ngành cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi các chính sách tín dụng ưu đãi theo hướng tránh trùng lắp về đối tượng, tích hợp các nội dung vay thành một nội dung vay lớn nhằm nâng định mức vay cho phù hợp; bố trí và huy động vốn kịp thời để đáp ứng nhu cầu vay. 

Thứ ba: NHCSXH cần tiếp tục đổi mới phương thức đảm bảo nguồn lực vay kịp thời để đáp ứng nhu cầu cho vay; tiếp tục nghiên cứu đơn giản hóa quy trình, thủ tục cho vay, thu hồi nợ, xoá đối với các hộ DTTs mất khả năng chi trả do khách quan để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. 
3. Giải pháp chung đối với việc xây dựng tất cả các chính sách dân tộc trong thời gian tới.

Một là: Tổ chức thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất đảm bảo nguồn lực, tránh chậm chế mất thời vụ.
Hai là: Tất cả các chính sách hỗ trợ phát triến cho đồng bào DTTS vùng đặc biệt khó khăn và các vùng khác cần tích hợp trong một đối tượng, tránh nhiều đói tượng với nhiều nguồn hỗ trợ khác nhau để có nguồn vốn hỗ trợ cao, tập trung phát triển sản xuất.

Ba là: Nội dung chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất gắn từng vùng, đặc điểm kinh tế vùng, gắn yếu tố văn hoá tộc người.

Bốn là: Xây dựng chính sách có nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất đối với tất cả chính sách dân tộc cần lấy ý kiến người dân và cộng đồng người có uy tín thôn bản và phản hồi ý kiến của cán bộ thực hiện chính sách dân tộc.

III. Kiến nghị
1. Đề nghị Chính phủ tiếp tục đầu tư cho nội dung của dự án có hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất đặc biệt là tiếp tục duy trì Quyết định 551/QĐ-TTg giai đoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo để giúp người dân các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn có điều kiện thoát người bền vững. Đồng thời đề nghị Chính phủ tiếp tục giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện.

2. Uỷ ban Dân tộc, các Bộ, ngành tiếp tục xây dựng các chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào DTTS cần thiết phải xem xét, tính tới các yếu tố, đặc điểm văn hóa vốn có của các vùng, miền như một điều kiện để bảo đảm cho tính phù hợp của chính sách. Khi xây dựng chính sách cần lấy ý kiến của các địa phương để chính sách khi ban hành phù hợp với các điều kiện sinh thái của các vùng, miền, phù hợp với yếu tố văn hóa, phong tục, tập quán sinh kế của đồng bào DTTS.

3. Uỷ ban Dân tộc, các Bộ, ngành thực hiện lồng ghép và tích hợp các chính sách trong cùng một địa bàn trong xây dựng, tổ chức và thực hiện đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cụ thể: tăng mức đầu tư bình quân từ 200 triệu lên 300 triệu/hộ để việc hỗ trợ tập trung cho các mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế sản xuất nông, lâm, ngư nhằm ổn định, phát triển sản xuất bền vững trên địa bàn các xã biên giới, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn.

4. Đề nghị NHCSXH tiếp tục thực hiện Chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2016-2020. Gộp các chương trình cho vay thành một chương trình tín dụng chính sách để việc cho vay đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo vùng khó khăn được tập trung và hiệu quả hơn. Đồng thời NHCSXH cho kéo dài thời gian trả nợ đối với hộ DTTSĐBKK khi đã hết thời gian gia hạn nợ nhưng vẫn chưa thoát nghèo, có khó khăn trong việc trả nợ. Đề nghị nâng mức cho vay đối với hộ DTTSĐBKK lên đến 20 triệu đồng/hộ,tăng thời hạn cho vay để hỗ trợ cho hộ dân tộc có thêm nguồn vốn lãi suất thấp thời gian dài hơn để đầu tư vào sản xuất kinh doanh.
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